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KỊCH BẢN 

Ứng phó với bão số 11 (bão MATMO) trên địa bàn xã Hà Đông 

  

Thực hiện Công văn số 11/BCĐ-BNNMT ngày 01/10/2025 v/v chủ động 

ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông và Công văn số 2504/UBND-

NNMT ngày 02/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chủ động ứng 

phó với bão gần Biển Đông (Bão MATMO).  

 Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 04/10/2025 của UBND thành phố Hải 

Phòng về việc chủ động ứng phó với bão số 11 (Bão MATMO).  

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hà Đông xây dựng kịch bản Ứng phó với 

bão  MATMO trên địa bàn xã, cụ thể như sau: 

I. DIỄN BIẾN BÃO MATMO 

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 

4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, trên khu 

vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 440km về phía 

Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-

133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 

25km/h. 

Dự báo đến 07 giờ ngày 05/10/2025, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ 

Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển 

Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Đông. Sức 

gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật trên cấp 16, di chuyển theo 

hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Cấp 

độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.  

Dự báo đến 07 giờ ngày 06/10/2025, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ 

Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo 

hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và đi vào khu vực đất liền phía 

Đông Bắc và suy yếu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.  

Bão số 9, số 10 và 11 xuất hiện liên tiếp, ngay khi công tác khắc phục hậu 

quả đợt bão, mưa lũ trước chưa xong, đây là hình thái thiên tai kép (bão chồng 

bão, lũ chồng lũ), nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh 

miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp 

trũng, đe dọa an toàn của hệ thống giao thông, đê điều, hồ đập, nhất là các công 

trình bị sự cố chưa được khắc phục kịp thời.    

II. MỤC ĐỊCH YÊU CẦU 

https://baomoi.com/tin-bao-tag318.epi
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1. Mục đích  

- Chủ động ứng phó để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, mưa lũ 

sau bão có thể gây ra; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, ứng phó, xử lý tình 

huống, sự cố và tăng cường trách nhiệm trong công tác phòng chống thiên tai. 

 - Đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân là ưu tiên hàng đầu; 

hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. 

 - Bảo vệ an toàn đối với các công trình trọng điểm, công trình phòng, chống 

thiên tai, công trình giao thông, công trình điện, hệ thống thông tin liên lạc. 

 2. Yêu cầu  

- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan 

trọng, cấp bách, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; 

chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả với 

các tình huống thiên tai; quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung 

ương và của thành phố về phòng, chống thiên tai với phương châm phải chủ 

động, linh hoạt, sáng tạo; lấy phòng, tránh là chính. 

 - Nội dung phương án phải chi tiết, cụ thể, sát thực tế; phải có sự phối hợp 

chặt chẽ, xuyên suốt, thống nhất giữa các lực lượng tham gia theo phương châm 

“bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, và 

hậu cần tại chỗ); thường xuyên rà soát điều chỉnh kịch bản, phương án phù hợp 

với thực tiễn. 

III. KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VỚI BÃO MATMO   

1. Kịch bản 1: Khi bão di chuyển nhanh và có khả năng gây ảnh 

hưởng đến địa bàn xã (Chưa có rủi ro thiên tai) 

  * Các biện pháp ứng phó:  

Tập trung theo dõi sát, chặt chẽ diễn biến của bão; triển khai công tác 

chuẩn bị ứng phó, cụ thể: 

- Căn cứ văn bản chỉ đạo của thành phố, các sở ngành có liên quan, ban 

hành văn bản chỉ đạo của UBND xã, Ban chỉ huy xã về việc tăng cường chủ 

động phòng, chống bão. 

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông 

tin đại chúng và các thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Trung ương và công điện 

của Thành phố để chủ động chỉ đạo công tác ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho người và tài sản của Nhân dân. 

- Chỉ đạo công tác truyền thông tới thôn, cơ quan đơn vị liên quan thông 

qua các kênh thông tin phù hợp: đài truyền thanh, nhóm Zalo... 

- Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với mưa lớn, phân 

công lực lượng và điều kiện đảm bảo công tác ứng trực; cắt tỉa hoặc gia cố hệ 

thống cây xanh đề phòng gãy đổ; chuẩn bị dụng cụ, vật tư thiết yếu, triển khai 

các biện pháp gia cố nhất là các hạng mục, công trình đang thi công, nhà cũ, 
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yếu...; khơi thông hệ thống thoát nước đề phòng chống mưa lớn trước, trong và 

sau bão có thể gây ngập úng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. 

- Rà soát danh sách hộ dân vùng nguy hiểm (trũng thấp, ven sông, nhà 

tạm yếu) để chuẩn bị phương án di dời. 

- Dự trữ hàng hóa thiết yếu: lương thực, nước sạch, thuốc men, đèn pin, 

xăng dầu dự phòng. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thôn, đơn vị sẵn sàng lực lượng để cứu 

hộ cứu nạn khi có yêu cầu.  

2. Kịch bản 2: Bão trên biển Đông, có gió mạnh cấp 10-13 (Rủi ro 

thiên tai cấp 3) có khả năng gây ảnh hưởng trên địa bàn xã 

* Các biện pháp ứng phó:  

Tiếp tục triển khai các công tác ứng phó và tập trung thực hiện thêm các 

công tác sau: 

- Chỉ đạo rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho cơ sở vật 

chất, hoàn thành việc chằng chống nhà cửa, di chuyển gia súc, gia cầm vật nuôi 

vào nơi an toàn. 

- Kiên quyết sơ tán dân tại các vùng nguy hiểm, các hộ ở nhà tạm bợ đến 

nơi trú tránh tập trung (trường học, trạm y tế, trụ sở UBND, nhà văn hóa). 

- Phân công lực lượng và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo công tác 

ứng trực bão. Lực lượng Dân quân, công an, đội thanh niên xung kích bố trí trực 

24/24 tại các điểm xung yếu. 

- Chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư để sẵn sàng ứng cứu. 

- Đảm bảo thông tin liên lạc, bố trí loa cầm tay, pin dự phòng, đảm bảo 

thông tin không bị gián đoạn. Liên lạc trực tiếp đến từng hộ dân nếu mất điện, 

mất sóng. 

- Tăng cường triển khai các đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công 

tác chủ động ứng phó với bão. 

3. Kịch bản 3: bão trên đất liền, sứa gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 (rủi 

ro thiên tai câp 3) ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn xã  

* Các biện pháp ứng phó:  

- Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; 

tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ 

bị tổn thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp;  

- Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công sở, trạm y 

tế, trường học, kho tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng;  

- Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất; 

- Kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai, 

công trình trọng điểm về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng;  
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- Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm 

người, phương tiện đi vào khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất do 

mưa lũ hoặc dòng chảy và khu vực nguy hiểm khác;  

- Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ 

huy phòng, chống thiên tai;  

- Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ 

trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực 

bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán; 

 - Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và 

nhân dân trên địa bàn xảy ra thiên tai;  

- Huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu 

yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai.  

- Tổ chức trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải thông 

tin và xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố;  

- Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông về bão: thông báo trên các 

phương tiện truyền thông về tin bão, hướng di chuyển và những vùng bị ảnh 

hưởng, những cảnh báo, dự báo về diễn biến bão; thông tin các biện pháp, chỉ 

đạo đến người dân ở khu vực bị ảnh hưởng; tuyên truyền, hướng dẫn các biện 

pháp phòng tránh, ứng phó;  

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn nhà cửa, cơ sở hạ tầng và các biện 

pháp bảo vệ sản xuất, Hướng dẫn, kiểm tra việc chằng, chống nhà cửa, chặt tỉa 

cành cây, thu hoạch mùa màng trước khi bão đổ bộ vào đất liền;  

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

 - Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ 

và lĩnh vực quản lý;  

- Chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó với bão: Tổ chức và duy 

trì hoạt động của cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn, cụ thể: 

 + Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; các 

nội dung chỉ đạo của Thành phố và BCH Phòng thủ dân sự thành phố.  

+ Chỉ đạo các thôn thực hiện công tác cảnh báo, phòng, tránh ứng phó với 

bão. Thực hiện di dời, sơ tán dân;  

+ Công tác đảm bảo an ninh, an toàn khu vực di dời;  

+ Công tác đảm bảo an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng khu vực bị 

ảnh hưởng.  

+ Chỉ đạo rà soát, kiểm tra và hướng dẫn đối với các hoạt động, sinh hoạt 

của người dân để đảm bảo không bị thiệt hại xảy ra; Công tác đảm bảo an toàn 

khu vực trũng thấp, khu vực thường xảy ra sự cố; các công trình trọng điểm, các 

đơn vị sẵn sàng lực lượng để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.  

- Quân sự xã: Huy động lực lượng dân quân tự vệ mỗi thôn 10 người, kết 

hợp với chỉ tiêu hiệp đồng tác chiến ký giữa Ban chỉ huy quân sự xã với các đơn 
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vị đóng quân trên địa bàn và theo tình hình thực tế để huy động phục vụ công 

tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. 

- Công an xã: Huy động lực lượng công an chính quy, lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; trang thiết bị hiện có để phục vụ đảm bảo công 

tác an ninh trật tự, phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 

- Lực lượng tình nguyện tham gia sơ tán, cứu hộ, cứu nạn của các tổ chức, 

đoàn thể xã hội. 

- Công việc cần giao cho các lực lượng đã huy động bao gồm:  

+ Giúp nhân dân chằng chống nhà cửa; sơ tán đến các điểm sơ tán theo 

phương án (trụ sở nhà văn hóa thôn, trường học, trạm y tế,...); Tuần tra, túc trực 

tại các khu vực trũng thấp, các công trình phòng chống thiên tai;  

+ Đảm bảo xử lý nhanh khi có các tình huống bão xảy ra, để đảm bảo cho 

quá trình chỉ đạo, chỉ huy được nhanh chóng, thuận lợi;  

+ Ứng trực tại các công trình trọng điểm, có xung yếu, sự cố để sẵn sàng 

ứng phó. 

 - Lên phương án cứu hộ, cứu nạn trong ứng phó bão: Ban chỉ huy quân 

sự xã chủ trì, phối hợp với công an, đoàn thanh niên xã và các đơn vị thành viên 

Ban chỉ huy tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm; Cấp cứu kịp thời 

các đối tượng bị thương;  

+ Tìm kiếm các phương tiện và người bị mất tích; 

+ Trưng dụng các cơ sở vật chất hiện có để tiếp nhận các trường hợp bị nạn;  

+ Huy động thuốc men để tham gia cấp cứu người bị nạn;  

+ Cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh,…  

- Các ngành dọc thực hiện các nhiệm vụ của lĩnh vực mình quản lý:  

+ HTX Điện và Điện lực: Kiểm tra hệ thống lưới điện tại các địa bàn để 

xử lý kịp thời tình huống sự cố do bão gây ra; Cấp điện khi bị sự cố, đặc biệt ưu 

tiên đối với các vị trí đang chỉ đạo ứng phó;  Xử lý kịp thời các sự cố về điện. 

 + Cơ quan viễn thông: Duy trì thông tin liên lạc tại các trọng điểm xung yếu 

bằng hệ thống điện thoại cố định, vô tuyến cố định hiện có; Tăng cường giám sát 

mạng lưới, khi xảy ra sự cố, chỉ đạo ứng cứu, xử lý kịp thời, theo thứ tự ưu tiên.  

+ Lực lượng giao thông: Khắc phục, xử lý ách tắc giao thông khi bão đổ 

bộ và mưa lũ; Cắm biển báo hiệu tại khu vực bị ảnh hưởng; bố trí cán bộ điều 

khiển giao thông; phân luồng giao thông để các phương tiện được lưu thông dễ 

dàng; Xử lý, khắc phục những tuyến đường bị ách tắc do sạt lở, cây cối gãy đổ 

hoặc bị các sự cố khác do bão gây ra;  

- Xác định các loại vật tư có thể trưng dụng để ứng phó với bão:  

+ Vật tư dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống bờ 

kênh, công trình giao thông.  

+ Vật tư dùng để giúp nhân dân chằng chống nhà cửa (bao tải, gạch, cát, 

dây điện….);  
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+ Vật tư, lương thực hỗ trợ cho các khu vực bị có thể bị chia cắt.  

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; trong trường 

hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân ứng phó;  

- Đảm bảo vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ 

phòng chống bão:  

+ Thống kê vật tư, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn của các 

thôn và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động;  

+ Phân giao nhiệm vụ cho các thôn bị ảnh hưởng chuẩn bị lương thực như 

gạo, mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác,… phục vụ công tác hậu cần 

ứng phó với bão;  

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và 

triển khai dự trữ hàng hóa thiết yếu; chủ yếu là mì gói, lương khô, nước uống 

đóng chai, lương thực, xăng dầu… sẵn sàng cung cấp cho các khu vực chịu ảnh 

hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ và sự điều động của cấp trên;  

+ Chuẩn bị các nhu yếu phẩm về cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế để 

sẵn sàng cung ứng khi có lệnh điều động. Phân giao nhiệm vụ cho các thôn trên 

địa bàn sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu. 

4. Kịch bản 4: Bão trên đất liền gây mưa lớn trên địa bàn xã 

* Biện pháp khắc phục hậu quả sau bão 

- Khẩn trương đánh giá thiệt hại: huy động cán bộ, trưởng thôn, các ngành 

đoàn thể đi kiểm tra từng khu vực, ghi nhận thiệt hại về người, tài sản, sản xuất. 

- Giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, khôi phục điện, nước, thông tuyến giao 

thông. Ứng cứu bờ kênh nếu có sự cố rò rỉ, tràn, sạt lở. 

- Cấp phát cứu trợ khẩn cấp (gạo, nước, thuốc). 

- Chỉ đạo phun khử khuẩn vùng ngập, xử lý môi trường, tiêu độc khử 

trùng chuồng trại gia súc, gia cầm phòng chống dịch sau bão. 

- Báo cáo tổng hợp nhanh về Ban chỉ huy thành phố để xin hỗ trợ và phối hợp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và phân công, phân cấp trách nhiệm trong 

công tác phòng, chống thiên tai, các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị chủ động 

thực hiện: 

1. Trên cơ sở kịch bản nêu trên, các ngành, cơ quan đơn vị tổ chức thực 

hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp ứng phó với các tình huống 

nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. 

2. Tổ chức hiện hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND thành 

phố, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự 

xã Hà Đông.  

3. Giao phòng Kinh tế xã: Là cơ quan đầu mối, kiểm tra đôn đốc việc thực 

hiện; tổng hợp báo cáo theo quy định. 
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4. Giao Ban Chỉ huy Quân sự xã:  Chủ động xây dựng phương án tìm kiếm 

cứu nạn sau bão, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. 

Tham gia gia cố, chằng chống công trình công cộng, bảo vệ hệ thống công trình 

thủy lợi, công trình đê điều. Là lực lượng nòng cốt cùng Công an trong sơ tán 

dân vùng nguy hiểm.  

Trên đây là kịch bản ứng phó với số 11 (bão MATMO); yêu cầu các cấp, 

các ngành, các tổ chức, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn xã tổ chức triển khai thực 

hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã 

(qua phòng Kinh tế) để tổng hợp báo cáo UBND xã./. 

 
Nơi nhận: 
- BCH Phòng thủ dân sự thành phố; 

- TT. Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Thành viên BCH Phòng thủ dân sự xã; 

- Các cơ quan, ban, ngành trong xã; 

- Lưu: BCH. 

TM. BAN CHỈ HUY 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

Nguyễn Thị Thắm 
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